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TÒA ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH ĐỒNG NAI                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                  

Bản án số: 320/2017/HSPT 

Ngày: 30/11/2017 

 

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NH N D N TỈNH ĐỒNG NAI 

    t  n  p  n       n    t    p  c t  m   m c : 

               

T  m p án - C ủ tọa p  ên tòa: Bà Lê Hồng Hương.  

Các t  m p án:                           Ông Đinh Quang Nghĩa 

                                                    Ông Nguyễn Văn Thành 

T ư ký Tòa án     b ên bản p  ên tòa: Ông Nguyễn Văn Tài 

Đạ  d ện  KSND tỉn  Đ n  Na : Ông Trần Văn Khanh - K ểm sát v ên.    

                                                                              

Hôm nay, ngày 30 tháng 11 năm 2017 tạ  trụ sở Tòa án n ân tỉn  Đ n  Na  

  t    p  c t  m côn  k a  vụ án  ìn  sự t ụ lý số 266/2017/HSPT ngày 

19/10/2017 do có kháng cáo của bị cáo Dươn  Quốc T  ố  v   bản án  ìn  sự sơ 

t  m số 97/2017/HSST ngày 08/9/2017 của TAND  uyện P. 

Bị cáo: Dương Quốc T (T B T), s n  năm: 1995 tạ  Tp.    C í M n ; Nơ  

ĐK KTT: ấp L,  ã M,  uyện P, tỉn  Đ n  Na ; Dân t c: K n ; Tôn   áo: k ôn ; 

N  ề n   ệp: K ôn . Trìn     văn   a: 11/12;  

Con ôn  Dươn  Chí T, s n  năm 1973 v  b   uỳn  T ị N ọc O, s n  năm 

1974; Bị cáo c ưa c  vợ, con;  

T ền án, t ền sự: K ôn ;  

Bị bắt   am từ n  y 10/5/2017. (C  mặt) 

N ườ  b o c ữa t eo yêu c u c o bị cáo: Ôn  Lê  ăn B - luật sư Côn  ty 

Luật TN   LPN, t u c Đo n luật sư tỉn  Đ n  Na . (C  mặt) 

(Ngoài ra còn có những người có bị cáo Ngô Minh S nhưng không có kháng 

cáo, kháng nghị nên Tòa không triệu tập).  

  NHẬN THẤY 

T eo án  ìn  sự sơ t  m,   o k oản  02   ờ 30 phút ngày 10/5/2017, Tổ 

t an  n ên tìn  n uyện của Câu lạc b  p òn  c ốn  t   p ạm  uyện P p ố   ợp 

cùn  Côn  an T ị trấn P tu n tra k ểm soát  ịa b n. K    ến trư c n     n  t ệc 

cư   "T K" t u c k u L1, T ị trấn P p át   ện  a  t an  n ên    trên  e mô tô   ệu 

Wave, b ển số 60L5-9610 c  b ểu   ện n    vấn. T ấy lực lượn  Công an, hai 

t an  n ên trên quay   u  e bỏ c ạy n ưn   ã bị Côn  an T ị trấn kịp t ờ  bắt 

  ữ. Xác  ịn  l  l  Dươn  Quốc T (tên t ườn   ọ : T B T) và Ngô Minh S (tên 

t ườn   ọ : S Bô). Qua k ểm tra tron  n ườ  của Dươn  Quốc T p át   ện tron  
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t   qu n c    ấu 01 t   ny lon  ược   n kín, bên tron  c  c ứa các  ạt t n  t ể 

(nghi vấn là ma túy tổng  ợp).  ụ v ệc  ược c uyển  ến Cơ quan cản  sát   ều tra 

Côn  an  uyện P t ếp tục   ều tra    lý. 

Qua   ều tra, Dươn  Quốc T k a  n ận: T bắt   u s  dụn  ma t y tổn   ợp 

(ma t y  á) từ năm 2015. Để c  t ền s  dụn  ma t y tổn   ợp, từ   u t án  

10/2016, T mua ma t y bán c o n ữn  n ườ  n   ện  ể n ằm c  ma t y dư ra  ể 

s  dụn , T t ườn  mua ma t y mỗ  l n 1.000.000   n  của m t n ườ  t an  n ên 

không rõ  ọ tên v   ịa c ỉ tạ  k u vực trư c cổn  bến  e M ền Đôn , Tp    C í 

M n  về c  a t  n  n  ều t   n ỏ  ể bán lạ . K oản  tháng 4/2017, T  ến n   của 

N ô M n  S ở cạn  Quốc l  51B, k u L1, t ị trấn P  ể s a  e  ắn máy v  bán ma 

túy. Tín   ến n  y bị bắt, T  ã bán ma túy tổn   ợp c o rất n  ều n ườ  n   ện 

(k oản  50 l n), n ữn  n ườ  mua  ều   ện t oạ   ến máy d    n  của T (số 

0965251419) r   T  ẹn nơ    ao n ận ma t y.   u  ết n ườ  n  ện ma t y, T  ều 

k ôn  b ết la  lịc   ịa c ỉ cụ t ể, chỉ n    ược Lê  ữu N (tên t ườn   ọ  l  

Kas m) n ụ tạ : tổ 30, k u L2, t ị trấn P  ã mua của T tổn  c n  k oản  30 l n, 

mỗ  l n 1 t   n ỏ v     á 200.000   n , (l n  mua   n n ất l  v o n  y 

08/05/2017); Cao Minh H n ụ tạ  tổ 20, k u L1, t ị trấn P  ã mua của T 03 l n, 

mỗ  l n v     á 200.000   n /t   ma t y. Đ n  t ờ  T còn k a  n ận trư c   , T 

 ã   ao ma t y tổn   ợp c o S 04 l n  ể bán c o n ữn  n ườ  n   ện, mỗ  l n v   

  á 200.000   n , S n ận t ền r   sau      ao t ền lạ  c o T. Qua công tác   ều tra 

c ỉ c  cơ sở  ác  ịnh, S n ận ma t y từ T  ể bán c o Lê  ữu N (Kass m) 02 l n 

(01 l n vào ngày 27/4/2017 v  01 l n v o l c 19 00 n  y 07/5/2017),   n  t ờ  

01 l n S n ận t ền của N sau      ao lạ  c o T còn 01 l n T cho N t  ếu nợ nên S, 

k ôn  n ận t ền.   ệc n ờ S bán dùm ma t y tổn   ợp, T k ôn  trả t ền công cho 

S m  c ỉ c o S s  dụn  ma t y c un  n  ều l n. Đ n  t ờ , trong quá trình mua 

bán ma túy, số t ền lờ  dư ra T dùn  v o v ệc s  dụn  ma t y nên k ôn  tín   ược 

v ệc t u lã . 

Đối v   N ô M n  S trư c k   bị k ở  tố, bắt tạm   am tạ  Cơ quan   ều tra 

v    ện k ểm sát S k a  n ận rất t  n  k  n về   n  v  p ạm t   n ư  ã nêu trên, 

phù  ợp v   lờ  k a  n ận của T v  N. Sau k   bị k ở  tố bắt tạm   am  ể t ếp tục 

  ều tra,    lý t ì S c ố  t  , k ôn  k a  n ận   n  v  n ư  ã k a , p ủ n ận các 

lờ  k a  v  các bản tự k a  tạ  Cơ quan   ều tra v    ện k ểm sát. Đ n  t ờ , S 

k a  nạ  rằn  k   l m v ệc v   Cơ quan   ều tra cùn    ện k ểm sát, S k a  n ận 

bừa  ể  ược Cơ quan   ều tra c o   a  ìn  bảo lãn . Ngày 06/7/2017, Cơ quan 

  ều tra t ến   n   ố  c ất   ữa S v   bị cáo Dươn  Quốc T, Lê  ữu N, S cũn  

p ủ n ận lờ  k a  của T v  N, S c ỉ t   n ận trư c    T c  n ờ S bán dùm ma t y 

cho T 4 l n n ưn  S k ôn  n ận lờ . Đ n  t ờ , tron  t ờ    an bị tạm   am  ể 

  ều tra S có hành vi thông cung cùn  Dươn  Quốc T bằng cách viết thư tay có 

n   dun : “K   T ra l m v ệc n ờ T k a  lạ  T c  n ờ S      ao dùm ma t y c o T 
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mấy l n n ưn  S k ôn  n ận, T bẻ cun  k a  lạ   ể S  ược về, sau này T ra 

trườn  t  êu  ì n ắn S… ". Tron  t ờ    an tìm các   ở  t ư trên c o T t ì bị N   

tạm   ữ p át   ện, t u   ữ t ư tay trên. 

+ Tạ  Bản kết luận   ám  ịn  số 159/GĐMT-PC54 n  y 18/05/2017 của 

P òn  kỹ t uật  ìn  sự Côn  an tỉn  Đ n  Na  kết luận:  

T n  t ể m u trắn  c ứa tron  mẫu M  ược n êm p on  (ký   ệu M1)     

 ến   ám  ịn  c  trọn  lượn  l : 0.5840  am c  t  n  p  m Met amp etam ne, 

Mêt amp etam ne l  c ất ma t y nằm tron  dan  mục II, số t ứ tự 67, n  ị  ịn  

82 n  y 19/07/2013 của C ín  p ủ.   m lượn  Met amp etam ne: 81,19%. 

Tạ  bản án  ìn  sự sơ t  m số 97/2017/HSST ngày 08/9/2017 của TAND 

 uyện P  ã áp dụn    ểm b k oản 2 Đ ều 194 BL S;   ểm p k oản 1 Đ ều 46 

BL S; Đ ều 53 BL S    p ạt các bị cáo Dươn  Quốc T 08 năm tù, Ngô Minh S 

07 năm tù cùng về t   “Mua bán trá  p  p c ất ma t y”. 

Ngoài ra án sơ t  m còn tuyên về b ện p áp tư p áp, án p í v  quyền k án  

cáo t eo luật  ịn . 

Ngày 08/9/2017, bị cáo Dươn  Quốc T k án  cáo   n   ảm n ẹ  ìn  p ạt. 

Sau   , ngày 14/11/2017, bị cáo Dươn  Quốc T c   ơn k án  cáo bổ sun ,  ề 

n  ị   t    bị cáo t eo t   dan  “T n  trữ trá  p  p c ất ma t y” quy  ịn  tạ  

k oản 1 Đ ều 194 BL S. Tạ  p  ên tòa p  c t  m, bị cáo c o rằn  mìn  c ỉ mua 

ma t y về s  dụn  nên t ếp tục  ề n  ị  ĐXX  em   t k án  cáo bổ sun  của bị 

cáo. 

Đạ  d ện  KSND tỉn  Đ n  Na  tạ  p  ên tòa nêu quan   ểm:   n  v  của 

bị cáo l  n uy   ểm c o  ã    ,  ã  âm quyền  ến sự quản lý   c quyền của n   

nư c về c ất ma t y,  ây ản   ưởn   ấu  ến tìn   ìn  trật tự  ã     tạ   ịa 

p ươn . Tạ  các b ên bản lấy lờ  k a , bị cáo  ều k a  n ận  ã n  ều l n mua bán 

ma t y c o các  ố  tượn  trên  ịa b n  uyện P. Do   , k ôn  c  cơ sở  ể  em   t 

k án  cáo của bị cáo,  ề n  ị  ĐXX   ữ n uyên bản án sơ t  m. 

Luật sư b o c ữa c o bị cáo nêu quan   ểm c o rằn : Bản án  SST số 

97/2017/ SST n  y 08/9/2017 của TAND  uyện P  ã    p ạt bị cáo mức án 08 

năm tù l  quá n   êm k ắc. Số ma t y bị bắt quả tan  tron  n ườ  bị cáo T l   ể 

s  dụn , k ôn  n ằm mục  íc  mua bán. Quá trìn    ều tra bị cáo k a   ã bán ma 

t y c o m t số con n   ện  ể lấy c ên  lệc  s  dụn  v   số lượn  n ỏ. Do vậy,  ề 

n  ị  ĐXX  em   t   ảm n ẹ  ìn  p ạt c o bị cáo vì bị cáo c  n ườ  t ân l  l ệt 

sỹ. Bị cáo cũn   ã rất ăn năn,  ố  cả . 

Căn cứ v o các c ứn  cứ, t   l ệu  ã  ược t  m tra tạ  p  ên tòa; Căn cứ 

v o kết quả tran  luận tạ  p  ên tòa trên cơ sở  em   t   y  ủ, to n d ện c ứn  cứ, 

ý k ến của K ểm sát v ên, luật sư, bị cáo. 

XÉT THẤY 
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Qua xem xét các c ứn  cứ, t   l ệu c  tạ     sơ vụ án v  lờ  k a  của bị cáo 

Dươn  Quốc T tạ  p  ên tòa  ã  ác  ịn   ược: Vào k oản  02   ờ 30 p  t n  y 

10/5/2017, các bị cáo Dươn  Quốc T v  N ô M n  S  an    ều k  ển  e mô tô 

c ở n au  ến n     n  “T K” n ụ tạ  khu L1, t ị trấn P  bị côn  an nghi n ờ k ểm 

tra v  p át   ện T cất   ấu tron  t   qu n 01 gói nylon nghi là ma túy  á nên  ã bắt 

  ữ (Theo Bản kết luận   ám  ịn  số 159/GĐMT-PC54 n  y 18/05/2017 của 

P òn  kỹ t uật  ìn  sự Côn  an tỉn  Đ n  Na  kết luận: gói ma túy có c ứa 

Met amp etam ne c  trọn  lượn  0,5840  am,   m lượn  81,19%). Trong quá 

trìn    ều tra, bị cáo T còn k a  n ận  ã t ườn   uyên mua ma t y của m t n ườ  

tạ  t  n  p ố    C í M n   em về p ân c  a t  n  n  ều     n ỏ  ể bán lạ  c o 

các con n   ện và  ể s  dụn . Tín  từ t án  10/2016  ến n  y bị bắt (10/5/2017), 

bị cáo T  ã bán ma t y c o các con n   ện k oản  50 l n, tron     riêng bán cho 

Lê  ữu N (n ụ tạ  tổ 30, k u L2, t ị trấn P) là k oảng 30 l n, mỗ  l n từ 200.000 

 ến 300.000   n .  

      n  v  p ạm t   nêu trên, bị cáo Dươn  Quốc T v    n  p ạm  ã bị 

tòa án cấp sơ t  m    p ạt về t   “Mua bán trá  p  p c ất ma t y” t eo quy  ịn  

tạ  Đ ều 194 BL S l  c  căn cứ,   n  p áp luật. Do bị cáo k ôn  n ữn  bán 

n  ều l n (k oản  50 l n) m  còn bán c o n  ều n ườ  nên  ã p ạm v o tìn  t ết 

 ịn  k un  “P ạm t   n  ều l n” quy  ịn  tạ    ểm b k oản 2 Đ ều 194 BL S. 

  n  v  p ạm t   của bị cáo l  n uy   ểm c o  ã    ,  âm p ạm  ến sự 

quản lý c ất ma t y   c quyền của n   nư c.   ệc mua bán, s  dụn  ma t y 

k ôn  n ữn   ây tác  ạ  rất n   êm trọn  c o sức k ỏe, n ân các  con n ườ  

(n ất l   ố  v        trẻ) m  còn  ây t  ệt  ạ  về k n  tế của   a  ìn  v   ã    , l  

n uyên n ân v  m m mốn  p át s n  các tệ nạn  ã     k ác,  ây ản   ưởn   ấu 

 ến tìn   ìn  trật tự trị an  ã     tạ   ịa p ươn . Đố  v   loạ  t   p ạm n y c n 

 ược p át   ện, n ăn c ặn v     lý n   êm trư c p áp luật. Cấp sơ t  m    p ạt 

bị cáo mức án 08 năm tù l  p ù  ợp, tươn   ứn  v     n  v  p ạm t   m  bị cáo 

 ã  ây ra  ủ  ể g áo dục bị cáo v  răn  e, p òn  n ừa c un . 

X t k án  cáo của bị cáo T,  DXX t ấy rằn : Từ   a   oạn   ều tra  ến 

truy tố,   t    v  tạ  p  ên tòa sơ t  m, bị cáo T  ều k a  n ận  ã n  ều l n lên 

t  n     C í M n  mua ma t y  em về bán lạ  c o các con n   ện, bị cáo  ã bán 

ma túy c o n  ều n ườ  (k ôn  n   tên,  ịa c ỉ) n ưn   ã bán c o Lê  ữu N 

k oản  30 l n v  Cao M n    (n ụ tạ  tổ 20, k u L1, t ị trấn P) k oản  3, 4 l n 

v   ược  a  n ườ  n y  ác n ận (B t lục 69, 72, 74, 79 v  82). Cơ quan   ều tra 

cũn   ã    p ạt   n  c ín   ố  v   N v    bằn   ìn  t ức p ạt t ền (B t lục 78, 

86). Ngoài ra, còn có 04 l n bị cáo T n ờ bị cáo S      ao ma t y cho các con 

n   ện  ể S  ược T c o s  dụn  ma t y  ược t ể   ện tạ : Đơn   n t   n ận t   

(B t lục 139) của N ô M n  S và lờ  k a  của S tạ  p  ên tòa sơ t  m. N ư vậy, 

c o t ấy t ay  ổ  k án  cáo v  t ay  ổ  lờ  k a , p ủ n ận   n  v  mua bán ma 
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túy của bị cáo T c o rằn  mìn  bị m m cun , ép cung do bị  án   ập l  k ôn  c  

căn cứ c ấp n ận, k ôn  p ù  ợp v   các tìn  t ết k ác  quan của vụ án.    

Tron    a   oạn p  c t  m,   a  ìn  bị cáo cun  cấp tìn  t ết m   l    a 

 ìn  c  côn  v   các  mạn  (L ệt sỹ Lâm M n   , l  em của b  Dươn  T ị T, b  

n   của bị cáo T). Tuy n  ên, n ư  ã p ân tíc  v  n ận  ịn    n  v  của bị cáo l  

n uy   ểm c o  ã    , bị cáo  ã mua bán rất n  ều l n,  ây tác  ạ  rất  ấu  ến sức 

k ỏe của bản t ân v  n ườ  k ác. Đây l  loạ  t   c n  ược    lý n   êm m n  

trư c p áp luật  ể răn  e, p òn  n ừa c un . Bị cáo p ạm t   ở k oản 2 Đ ều 194 

BL S c  mức  ìn  p ạt từ 07 năm  ến 15 năm, cấp sơ t  m    p ạt bị cáo 08 

năm tù l   ã  em   t bị cáo k a  báo t  n  k  n  ể áp dụn    ểm p k oản 1 Đ ều 

46 BL S c o bị cáo nên k ôn  c  cơ sở  ể  em   t   ảm n ẹ t êm. 

Quan   ểm của  ạ  d ện  KSND tỉn  Đ n  Na  tạ  p  ên tòa p ù  ợp v   

n ận  ịn  của  ĐXX nên  ược c ấp n ận. 

Quan   ểm b o c ữa của luật sư k ôn  p ù  ợp v   c ứn  cứ, t   l ệu c  tạ  

   sơ vụ án v  quan   ểm của  ĐXX nên k ôn   ược c ấp n ận. 

Vì các lẽ trên, 

Căn cứ   ểm a k oản 2 Đ ều 248 BLTTHS. 

QUYẾT ĐỊNH 

Không c ấp n ận khán  cáo của bị cáo Dươn  Quốc T,   ữ n uyên bản án 

sơ t  m. 

Áp dụn    ểm b k oản 2 Đ ều 194 BL S;   ểm p k oản 1, k oản 2 Đ ều 46 

BL S; Đ ều 53 BLHS.  

X  p ạt: bị cáo Dương Quốc T 08 (Tám) năm tù về t   “Mua bán trá  

p  p c ất ma t y”, t ờ   ạn tù tín  từ n  y 10/5/2017. 

 ề án p í: Bị cáo p ả  c ịu 200.000   n  án phí HSPT. 

Các quyết  ịn  k ác của bản án sơ t  m k ôn  c  k án  cáo, k ôn  bị 

kháng n  ị c    ệu lực p áp luật. 

Bản án p  c t  m c    ệu lực p áp luật kể từ n  y tuyên án. 

Nơi nhận: 

-  KSND tỉn  Đ n  Na ; 

- TAND  uyện P(2); 

-  KSND  uyện P; 

- Côn  an  uyện P; 

- C   cục T ADS  uyện P; 

- P òn  P 27 CA tỉn  Đ n  Na ; 

- Bị cáo – Trạ  tạm   am (2); 

- Lưu  S (3).   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

(đã ký) 

 

Lê Hồng Hương 

 


